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Tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch
Từ 16h00 ngày đến 16h00 

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo tình hình dịch 
và kết quả triển khai công tác phòng, chốn dịch Covid như sau:

ình hình dịch bệnh trên thế giới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm hơn triệu c mắc COVID
hơn ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc 19 trên toàn cầu 

vượt triệu ca, trong đó trên 5, triệu ca tử vong
Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore ngày 15/2 ghi nhận số ca mắc mới 

19 cao kỷ lục với 19.420 ca, tăng gấp đôi so với hơn 9.000 ca của một 
ngày trước đó. Đây cũng là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch 

19 xuất hiện ở nước này từ tháng 1/2020 tới nay.
Tại châu Âu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định làn sóng lây nhiễm 

mới do biến thể Omicron của virus SARS 2 đang dịch chuyển sang khu 
vực Đông Âu, đồng thời hối thúc các nước đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine 
ngừa COVID 19 cùng các biện pháp khác trong đó có xét nghiệm nhanh và đeo 
khẩu trang

COVID kéo dài (Long COVID) dường như ít có nguy cơ ảnh hưởng đến 
những người đã tiêm vac 19 hơn là những người chưa được 
tiêm phòng. Đây là kết luận mới trong bản đánh giá về 15 nghiên cứu do Cơ 
quan an ninh y tế Anh thực hiện và công bố ngày 15/2. đ nguy cơ bị các 
triệu chứng kéo dài ở những người đã tiêm 2 mũi vaccine của 
Pfizer/BioNTech, AstraZeneca hoặc Moderna, hay vaccine 1 mũi của J&J thấp 
hơn 50% so với những người chưa được tiêm vaccine. Ước tính 2% dân số Anh 
đã mắc các triệu chứng của COVID kéo dài, trong đó triệu chứng phổ biến nhất 
là suy nhược cơ thể, hụt hơi, đau mỏi cơ và khớp.

II. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Tính đến 16h00 ngày , cả nước ghi nhận ca mắc trong đó 

ca trong nước. Đến nay đã có người khỏi bệnh ca tử 
Trong đợt dịch thứ 4 đã ghi nhận ca, trong đó có 

nước (99 người đã khỏi bệnh ( tử vong tại tỉnh, 
ành phố (chi tiết tại Phụ lục 1).

Tình hình dịch trong ngày
Số mắc mới tr
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nhận ca mắc mới, trong đó ca ghi nhận trong nước tăng 
so với ngày trước đó) tại tỉnh thành phố.

+ Các địa phương ghi nhận Hà Nội (3.888), Thái Nguyên (2.497), 
Hải Dương (1.598), Quảng Ninh (1.536), Hải Phòng (1.487), Phú Thọ (1.332), Ninh 
Bình (1.316), Nam Định (1.281), Vĩnh Phúc (1.274), Bắc Ninh (1.209), Nghệ An 
(1.188), Hòa Bình (974), Thái Bình (836), Bình Định (805), Thanh Hóa (781), Sơn La 
(770), Lào Cai (769), Đà Nẵng (743), Bắc Giang (711), Hưng Yên (648), Hồ Chí Minh 
(620), Quảng Nam (606), Yên Bái (595), Quảng Bình (574), Lạng Sơn (552), Hà Tĩnh 
(417), Khánh Hòa (412), Tuyên Quang (395), Quảng Trị (391), Đắk Lắk (384
Đồng (362), Phú Yên (316), Bà Rịa Vũng Tàu (298), Gia Lai (275), Cao Bằng (269), 
Bình Phước (264), Thừa Thiên Huế (258), Quảng Ngãi (245), Hà Nam (229), Đắk 
Nông (179), Kon Tum (171), Điện Biên (166), Cà Mau (128), Lai Châu (122), Bình 
Thuận (119), Hà Giang (118), Đồng Nai (87), Bạc Liêu (78), Bình Dương (76), Vĩn
Long (69), Bến Tre (65), Bắc Kạn (56), Tây Ninh (31), An Giang (27), Đồng Tháp 
(24), Sóc Trăng (19), Long An (18), Cần Thơ (15), Trà Vinh (13), Hậu Giang (12), 
Kiên Giang (11), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (4)

14 ca nhập cảnh ghi nhận tại Tây Ninh (5), Bà Rịa Vũng Tàu (4), Hà Nội 
An Giang (2), Hải Dương (1)

TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 3.888 ca mắc, trong đó 1.792 ca sàng lọc tại 
cơ sở y tế, 1.731 ca tầm soát trong cộng đồng và 365 ca trong khu cách ly. Số mắc mới 
(3.888 ca) được phân bố tại 28 quận, huyện như sau: Cầu Giấy 354, Hà Đông 323, 
Nam Từ Liêm 318, Thanh Xuân 298, Hoàng Mai 281, Đống Đa 268, Bắc Từ Liêm 
258, Hai Bà Trưng 242, Ba Đình 229, Tây Hồ 168, Thanh Trì 141, Hoàn Kiếm 134, 

ng Biên 123, Đông Anh 116, Gia Lâm 100, Hoài Đức 77, Thường Tín 26, Sóc Sơn 
24, Đan Phượng 22, Mê Linh 16, Thanh Oai 12, Quốc Oai 12, Chương Mỹ 7, Thạch 
Thất 7, Ứng Hòa 7, Thị xã Sơn Tây 6, Phú Xuyên 5, Phúc Thọ 4  và 310 ca đang điều 

Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều ới ngày trước:
Lạng Sơn ( ảm 232), Hải Dương ( ảm 209), Bà Rịa Vũng Tàu ( ảm 

Các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng so với ngày trước:
ăng 1.203), Quảng Ninh ( ăng 290), Hồ Chí Minh ( ăng 

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID 19 do biến thể Omicron tại 
16 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), TP. Hà Nội 
Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương 
(2), TP. Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm 
Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6)

2. Kết quả giám sát các trường hợp mắc trong cộng đồng
Cả nước ghi nhận 25.026 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 72,1% tổng số mắc 

trong ngày), tăng 2.156 ca so với ngày trước đó.  
+ TP. Hồ Chí Minh: Trong ngày ghi nhận 620 ca thông qua sàng lọc (tăng 279 ca 

so với ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 
+ Tỉnh Đồng Nai: Trong ngày ghi nhận 80 ca cộng đồng (tăng 41 ca so với ngày 

trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 



+ TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 3.525 ca cộng đồng (giảm 267 ca so với ngày 
trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

+ TP. Đà Nẵng: Trong ngày ghi nhận 624 ca cộng đồng (tăng 52 ca so với ngày 
trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 

Trong 7 ngày qua, các địa phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng tăng so với 
7 ngày trước đó: TP. Hà Nội tăng 8.553 ca, TP. Hải Phòng tăng 5.901 ca; các địa 
phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng giảm: Điện Biên (giảm 90 ca), Bến Tre 
(giảm 78 ca), Tây Ninh (giảm 39 ca).

. Kết quả giám sát điều trị
Từ đầu iai đoạn 4 đến nay, có người đã khỏi bệnh , tăng 

người so với ngày trước đó. Hiện nay đang điều trị, giám sát trường hợp, trong đó
trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: (1) Thở ô xy qua mặt nạ: (2) Thở ô 

; (3) Thở máy không xâm lấn: (4) Thở máy xâm lấn: 

, ghi nhận trường hợp tử vong ảm 6 trường hợp so với ngày 
trước đó), gồm

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (4) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Bình Định 

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (11), Khánh Hòa (9 ca trong
Quảng Ngãi (6 ca trong 02 ngày), Bình Định (5), Đà Nẵng (5), Kiên Giang (5), Quảng 
Nam (4), Bắc Ninh (3), Nam Định (3), Nghệ An (3), Tây Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bà 
Rịa Vũng Tàu (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Bạc
Liêu (1), Cần Thơ (1), Cao Bằng (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Ninh 
Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1).

Công tác chỉ đạo, điều hành
Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân 

hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID
trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm 

19; người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y 
tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng 
các biện pháp phòng bệnh theo quy định

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường 
hợp nghi ngờ mắc COVID 19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp 
thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng 

ời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa.
xét nghiệm: 

Tính đến ngày 15/02/2022, cả nước đã thực hiện xét nghiệm được 38
mẫu cho 81 171 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29/4/2021 – nay đã thực 
hiện xét nghiệm được 32 989 mẫu tương đương 78 232 lượt người, tăng 

951 mẫu so với ngày trước đó. Về việc gộp mẫu bệnh phẩm, từ ngày 16/8/2020 đến 
nay cả nước đã thực hiện 6 903 mẫu gộp cho 48 985 lượt người.

tiêm chủng:
Tiến độ tiếp nhận vắc xin



Tổng số vắc xin đã tiếp nhận đến ngày 16 liều cụ thể
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Số vắc xin 
chưa phân bổ

Bộ Y tế đã tiếp nhận đủ số vắc xin mua từ nguồn Ngân sách Nhà nước. Trong 
tổng số 2 triệu liều đã tiếp nhận, đã phân bổ triệu liều và viện trợ 
500.000 liều vắc xin còn khoảng 1 triệu liều chưa phân bổ do mới 
được tiếp nhận cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc 

2. Kết quả tiêm chủng đến hết
Cả nước đã tiêm liều (trong ngày tiêm được liều), tỷ lệ sử 

dụng đạt 92,7% số vắc xin phân bổ 125 đợt Tỷ lệ tiêm trên các nhóm đối tượng như

Đối tượng ũi 1 ũi 2 ũi 3*
Người lớn (>=18 tuổi)
Trẻ em (12 17 tuổi)

Mũi nhắc lại
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên liều

+ Mũi liều
+ Mũi 2: liều ; Mũi bổ sung: liều.

ệ ều chưa phân bổ ồ ệ ề ệ ề ệ
ợ ệ ề ố ệ ợ ệ ề ề ệ
ề ệ ợ

ệ ạ ự ến động dân cư, đặ ệ hóm đối tượ ừ ổ ở ố ệu đố
tượ ừ ổ ừ ổ ở lên đang tổ ợp theo Công văn số

ủ ện VSDTTU và theo điề ỉ ủa địa phương sau đó (nế



+ Mũi 3: liều
tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2

/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82 dưới 
Số liều tiêm cho trẻ từ 12 17 tuổi là liều

+ Mũi 1: liều
+ Mũi 2: liều

/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%.
ỉ ố ỷ ệ ủ mũi 2 từ dướ

ỉ ố ỷ ệ ủ mũi 2 ừ dướ
(Chi tiết phân bổ và kết quả tiêm chủng của địa phương tại Phụ lục đính kèm)
VII. Hoạt động của các Bộ, ngành: chi tiết tại Phụ lục 4.

Nhận định
Trong tuần qua, số ca mắc cộng đồng (trung bình 19 00 ca/ngày) và tử vong 

rong bối cảnh nước ta đang dần mở cửa lại các hoạt động 
phục hồi, phát triển kinh tế xã hội có sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả 
các địa phương, việc tổ chức lễ hội văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, việc thăm hỏi người 
thân, việc di chuyển của người dân trở lại làm việc sau Tết…dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ 
gia tăng số ca nhiễm bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả việc 
lây nhiễm biến thể Omicron. 

Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới
. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, 
sân bay, bến xe... nhất là khi đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường, người lao 
động trở lại làm việc sau Tết.

. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm ác phân luồng, phân tuyến; có phương 
án thường trực, dự trữ cơ số máu, thuốc, dịch truyền, ôxy y tế, vật tư, hoá chất, bố trí 
cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, 
đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và ng, điều trị, khám bệnh, chữa bệnh 
thường quy. 

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải y 
tế, đảm bảo việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, chất thải trong 
phòng, chống dịch COVID 19 được thực hiện đúng quy định, không làm phát tán mầm 
bệnh ra bên ngoài và không gây ô nhiễm môi trường.

. Tập trung đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19 thần tốc 
mùa Xuân năm 2022; rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối 

ồ ều Abdala mũi 3. Vắ ộ ều cơ bả ỗ ề

ọ ằng, Sơn La, Điệ
Dương.

ả ọ ắ ạ ả ậ ồ
ần Thơ.

Sơn La, Điệ ả ận, Đắ ắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương.



tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; bảo đảm an 
toàn tiêm chủng.

. Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động liên quan đến việc tạo 
điều kiện thuận lợi cho cấp phép nhập cảnh, mở cửa du lịch và mở cửa trường học an 
toàn cho học sinh trở lại trường.

. Quan tâm đến các chế độ, chính sách động viên lực lượng y, bác sỹ, người tình 
nguyện tham gia chống dịch bằng các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực. Kịp thời tôn 
vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân Ngày Thầy thuốc 
Việt Nam 27/2 để tiếp tục khơi dậy lòng nhiệt huyết, dấn thân của đội ngũ y, bác sỹ 
tuyến đầu chống dịch, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, vượt qua khó khăn, thách 
thức tham gia phòng, chống dịch COVID

Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Các Đồng chí PTT Chính phủ (để báo cáo);

Văn phòng: TƯ, QH, CTN, CP
Đoàn Kiểm tra 35;

Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

Đồng chí Thứ trưởng;
Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: YTDP, KCB, QLD, 

Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Ứ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn



Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc, tử vong trong nước từ 27/4/2021

Địa phương, đơn vị
Số mắc Số mắc 

Tăng, 
giảm (
so với 

trước

Số mắc tích 
lũy đến 

Số tử 

lũy đến 

Có lây nhiễm thứ 

Hồ Chí Minh
Bình Dương
Hà Nội
Đồng Nai

Vĩnh Long
Bắc Ninh
Bình Phước
Đồ á
Đà Nẵng
Hải Phòng
Cần Thơ
Bến Tre

Bình Định

Bạc Liêu

Tiền Giang

Sóc Trăng

Nghệ An
Bình Thuận
Hải Dương
Nam Định
T.T.Huế
Hưng Yên
Quảng Nam
Bắc Giang
Vĩnh Phúc
Lâm Đồng
Quảng Ninh
Phú Thọ

Đắc Lắc



Địa phương, đơn vị
Số mắc Số mắc 

Tăng, 
giảm (
so với 

trước

Số mắc tích 
lũy đến 

Số tử 

lũy đến 

Quảng Ngãi
Hậu Giang

Quảng Bình
Đắc Nông
Lạng Sơn
Sơn La

Quảng Trị

Ninh Thuận

Hà Tĩnh

Điện Biên
Cao Bằng

Bắc Kạn

nhiễm thứ phát tại địa 
phương:
Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới:

BVNĐ TW

Tổng cộng



PHỤ LỤC 2
PHÂN BỔ VÀ KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID 19 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Tính đến hết 

Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
125 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

tuổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
125 đợt 

Hà Nội
Hải 

Định

Bắc 

Bắc 

Phú Thọ
Vĩnh 



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
125 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

tuổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
125 đợt 

Hải 
Dương
Hưng 

Bắc Cạn
Quảng 

Nghệ 

Hà Tĩnh

Lạng 
Sơn



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
125 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

tuổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
125 đợt 

Bằng

Sơn La
Điện 

ộ ề
ắ
Quảng 

Quảng 
Trị

Huế
Tp. Đà 
Nẵng
Quảng 

Quảng 



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
125 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

tuổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
125 đợt 

Định

Thuận

Thuận
ộ ề

Đắc Lắc
Đắ

ộ



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
125 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

tuổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
125 đợt 

Đồng 

Tiền 

Đồng

Cần Thơ

Trăng

Bến Tre

Vĩnh 



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
125 đợt

Mũi 1 cho 
người 

tuổi

Mũi 2 cho 
người 

tuổi

Vắc xin 

mũi 3 

người 

tuổi 

Liều bổ 

người 

tuổi

Mũi 3 
(Liều 

nhắc lại) 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

tuổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
phân bổ 
125 đợt 

Đồng 

Dương

Phước

Bạc 

Hậu 

ộ ề

1.409.000 liều vắc xin AstraZeneca đợt 124 và 2.145.120 liều vắc xin Moderna đợt 125 (liều 0,5ml, tương đương 4.290.240 liều 
– tính theo liều tiêm nhắc lại) có Quyết định phân bổ ngày 14/02/2022, các địa phương đang tiếp nhận vắc xin, chưa triển khai t

chủng. Hai tỉnh là Thanh Hóa và Nam Định được phân bổ nhiều vắc xin 2 đợt này => Tỷ lệ tiêm/số vắc xin phân bổ thấp.



Một số ỉnh, thành phố có số tiêm mũi 1, mũi 2 cao hơn dân số từ 18 tuổi trở lên và số tiêm mũi 2 cao hơn mũi 1 do di biến động dân 
cư.

Số phân bổ trên bảng chưa bao gồm 65.0 liều vắc xin kiểm định, lưu mẫu; 3 0.000 liều cấp cho các đơn vị theo yêu cầu của n
tài trợ (Tập đoàn Vạn Thị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số phân bổ của Bộ Quốc phòng/Bộ Công an

Bộ Quốc phòng được cấp 1. liều vắc xin đơn vị y tế của Bộ Quốc phòng đã triển khai tiêm được liều, trong đó có 
mũi 1, mũi 2 liều nhắc lại.

Bộ Công an được cấp 1.342.680 liều, đơn vị y tế của Bộ Công an triển khai tiêm được liều, trong đó có mũi 1,
mũi 2 và liều nhắc lại; Số vắc xin do tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai được tổng hợp vào kết quả tiêm của tỉnh Tổng số liều 

cho lực lượng Công an khoảng 872.000 liều)



PHỤ LỤC 
TỶ LỆ BAO PHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID 19 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Tính đến hết ngày

Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 
1/ dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ mũi 
2/ dân số từ 

18 tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 12

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Hà Nội
Hải Phòng

Nam Định

Bắc Giang
Bắc Ninh
Phú Thọ

Vĩnh Phúc
Hải Dương
Hưng Yên

Bắc Cạn
Quảng Ninh



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 
1/ dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ mũi 
2/ dân số từ 

18 tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 12

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Nghệ An
Hà Tĩnh

Lạng Sơn

Cao Bằng

Sơn La
Điện Biên

ộ ề ắ
Quảng Bình
Quảng Trị

Huế
Tp. Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 
1/ dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ mũi 
2/ dân số từ 

18 tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 12

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Ninh Thuận
Thuận

ộ ề

Đắc Lắc
Đắ

ộ

Đồng Nai
Tiền Giang

Lâm Đồng

Cần Thơ
Sóc Trăng

Bến Tre



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 
17 tuổi

Tỷ lệ mũi 
1/ dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ mũi 
2/ dân số từ 

18 tuổi

Tỷ lệ mũi 3 
(mũi nhắc 

lại)/ dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ mũi 1/ 
dân số từ 12

17 tuổi

Tỷ lệ mũi 2 
/dân số từ 

17 tuổi

Vĩnh Long
Đồng Tháp

Dương
Bình Phước

Bạc Liêu
Hậu Giang

ộ ề



PHỤ LỤC 4
Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID

của một số Bộ, ngành

Bộ Quốc phòng
Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 16h00 ngày 

đến 1
Tổng xuất nhập cảnh: 5.859 lượt người (nhập cảnh: 2.755, xuất cảnh: 3.104).

+ Tuyến VN 2.472 lượt người (nhập cảnh: 1.228, xuất cảnh: 1.244).
+ Tuyến VN 2.250 lượt người (nhập cảnh 1.155, xuất cảnh: 1.095).
+ Tuyến VN .137 lượt người (nhập cảnh 372; xuất cảnh: 765).

Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 345 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 253 người (

+ Số người nhập cảnh trái phép: 85 người (VN
+ Số người trao trả: 07 người (VN

. Bộ Công an 
Tình hình nhập xuất cản qua đường hàng không từ ngày /2022 tới ngày 

Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: lượt người (nhập cảnh: 
lượt người; xuất cảnh: lượt người).

Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: lượt người (nhập cảnh: 
lượt người; xuất cảnh: lượt người).

hông tấn xã Việt Nam
Ngày 16/02, TTXVN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thông tin 

trực tiếp đến công chúng 56 tin/bài tiếng Việt; 127 ảnh trong nước và quốc tế; 29 
ài bằng các ngữ Truyền hình 

Thông tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, 
chống COVID 19 ở trong nước và các vấn đề liên quan, cập nhật diễn biến dịch bệnh 
trên thế giới. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thự ện đồ họa cậ ậ ễ

ế ị ệnh tại Việt Nam, công tác tiêm vaccine phòng COVID 19, công tác điều 
trị: Gần 90% người trong độ tuổi 12 17 đã hoàn thành tiêm hai mũi vaccine phòng 

19; các bước xử lý khi phát hiện học sinh nhiễm COVID 19 tại trường; còn
tỉnh, thành phố chưa tổ chức cho trẻ mầm non đến trường...

ác đơn vị à Cơ quan thườ ú ạ ác địa phương củ
tiếp tục cập nhật thông tin về chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 
chống dịch COVID 19, thúc đẩy việc cung ứng 22 triệu liều vaccine dành cho trẻ em 
từ 5 đến dưới 12 tuổi; chỉ đạo, kiến nghị của Bộ Y tế về việc triển khai hiệu quả, đồng 
bộ các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID 19, trong đó có việc tăng 
cường tiêm chủng vaccine phòng COV 19 cho trẻ từ 12 17 tuổi; nỗ lực kiểm soát 
dịch COVID 19 ở các địa phương trong đó có việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng 

19 mũi nhắc lại; khuyến khích người dân chủ động và tăng cường test nhanh 
tại nhà; dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp trong mùa dịch COVID 19; linh hoạt ứng 



phó với F0 F1 để không làm gián đoạn việc dạy và học…; khuyến cáo người dân 
không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, tăng cường phòng chống dịch 

ình mới, nhất là khi trẻ đã trở lại trường học trực tiếp; xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID 19… 

ề ố ế ác Cơ quan thườ ú ài nướ ố ợ ớ ác đơn 
ị ủa TTXVN thông tin cập nhật diễn biến dịch bệnh tại các nước/khu vực trên thế 

giới với một số thông tin đáng chú ý như: Số ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng mạnh, lên 
hơn 90.000 ca/ngày; Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay; 
Canada nới lỏng hạn chế đi lại; Lào thông báo tiêm vaccine cho trẻ em từ 6 11 tuổi; 

hí điểm tiêm mũi thứ tư bằng vaccine chống biến thể Omicron;…
Bộ Thông tin và truyền thông

. Viễn thông
Các DNVT di động tiếp tục duy trì việc cài đặt âm thông báo tại: Bình Dương, 

Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước. 
Tính đến hết 14/02, hệ thống tổng đài 19009095 đã tiếp nhận và xử lý gầ

0 cuộc gọi (ngày 14/02 đã tiếp nhận và xử lý gần 8 nghìn cuộc gọi).

ổ đ ỗ ợ ế
ừ 18/5 – 02/2022 đã tiếp nhận hơn 311 nghìn cuộc

đã tiếp nhận 53 cuộc

Cuộc 
gọi 
đến

Ứng dụng Công nghệ thông tin:
Triển khai ứng dụng PC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/9 , Bộ 
TT&TT đã hoàn tất việc phát triển một ứng dụng duy nhất của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống Covid 19 Quốc gia lấy tên là PC ovid. Ứng dụng PC Covid đã được đưa lên 
Kho ứng dụng Apple và Google và chính thức được giới thiệu vào ngày 01/10/2021. 

Toàn quốc có tổng số điện thoại thông minh cài PC
ngàn so với , tăng ngàn so với 28/4 – bắt đầu đợt dịch thứ 4), chiếm 

% dân số, % số điện thoại thông minh.
.2 Triển khai QR code

Triển khai Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa 
điểm công cộng bằng mã vuông QR giúp truy vết nhanh, khi có trường hợp F0 dễ dàng 
phát hiện ngay danh sách các địa điểm công cộng mà F0 đã đến.

Toàn quốc: 



điểm đăng ký
điểm ghi nhận hoạt động.

Tổng lượt quét mã QR để ghi nhận vào ra tại các địa điểm đăng ký

Nền tảng quản lý tiêm chủng:
Tổng số mũi tiêm thực tế:
Tổng số mũi tiêm đã cập nhật lên Nền tảng: 1
Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/ tổng mũi tiêm thực tế đạt: 9
Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): 
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid 19 đã được hoàn thành và đang được triển 

khai tại các tỉnh, thành phố.
Triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức 

điện tử trực tuyến
Trung tâm công nghệ phòng chống Covid 19 Quốc gia đã phối hợp cùng triển 

Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực 
tuyến tại một số địa phương: Tây Ninh; Bình Dương; Bắc Giang; Đồng Nai; Đồng 
Tháp; Cần Thơ; Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu… và 26 địa phương khác cũng đang 

rình tập huấn để chuẩn bị triển khai. Một số địa phương triển khai dữ liệu 
xét nghiệm tốt và có hiệu quả, điển hình là tỉnh Tây Ninh. Trên 90% dữ liệu kết quả 
xét nghiệm của Tây Ninh được số hoá trên Nền tảng, sẵn sàng chia sẻ và sử dụng.

Tổng số mẫu nhập vào nền tảng hỗ trợ lấy mẫu:  17.962.980 
Tổng số kết quả xét nghiệm trả qua Bluezone/PCCovid của các tỉnh 7.408.738 

3. Báo chí, truyền thông
Tin, bài về COVID 19 chiếm tổng tin, bài trên báo chí điện tử.
Một số các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về phòng, chống dịch: Báo 

Tin tức, Thanh niên, Lao động, VOV, Nhân dân, Tuổi trẻ, Tiền phong, Người lao 
động…

(1) Nhận định chung:
Báo chí thông tin kịp thời về các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID 19, tiếp tục tuyên truyền về Nghị 
quyết 128 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19”; 
truyền thông phòng, chống dịch theo Kế hoạch truyền thông của Tiểu ban Truyền 
thông với thông điệp “Linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, 
hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sinh hoạt bình thường của nhân dân, vì một 
Tết Nhâm Dần sum họp, an toàn”.

Tuyên truyền việc phục hồi, phát triển kinh tế của bộ, ngành, địa phương bên 
cạnh việc chống dịch.

áo chí tăng cường khuyến cáo, nâng cao ý thức của người dân, không được lơ 
là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.

Thông tin về chỉ đạo chống dịch:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án trình Thủ tướng Chính 

phủ mở cửa hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng 



đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với thời gian triển khai 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, F0 điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe 02 
lần/ngày vào buổi sáng, chiều. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, F0 cần 
thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc COVID 19 tại nhà để xử trí…

(3) Công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía 

Thành phố Hồ Chí Minh: Đại diện Sở Y tế nêu ý kiến cho rằng “còn sớm để có 
thể coi dịch COVID 19 như cúm mùa và xử lý như một bệnh lý thông thường”; khuyến 
cáo người dân cần duy trì tốt các biện pháp phòng, chống dịch như thời gian qua; tiêm 
vắc xin cho tất cả người dân để tạo được miễn dịch cộng đồng tốt nhất; sẵn sàng tiêm 
cho trẻ 5 11 tuổi.

Đà Nẵng: Yêu cầu các cơ quan chức năng phải kịp thời cung cấp thuốc điều trị 
cho bệnh nhân mắc COVID 19 chuyển nặng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh để bệnh 
nhân tử vong; các địa phương không vì rào cản về mặt thủ tục, hồ sơ giấy tờ mà bỏ lỡ cơ 
hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

(4) Công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội và một số địa phương:
Hà Nội:

+ Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo 
các trường tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc học bán trú.

Về công tác quản lý lễ hội, các cơ quan chức năng cần có kế hoạch tổ chức, phân 
làn giao thông, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nhắc nhở người dân tham gia lễ hội, có 
chế tài cần thiết bảo đảm thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

+ Sở Y tế nhận định, có thể số ca mắc tăng trong thời gian này. Tuy nhiên, công 
tác chống dịch của thành phố vẫn đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, 
tử vong nằm trong tầm kiểm soát.

+ Sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã học trực tiếp. Theo ghi 
nhận của báo chí cho thấy, các trường đã sẵn sàng chuẩn bị tình huống cũng như các 
phương án chống dịch chu đáo để từng bước đưa sinh viên trở lại trường.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình phương án cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 các 
quận nội thành đi học trở lại từ ngày 21/02; qua đó, việc đưa học sinh các cấp học trở 
lại trường là cần thiết nhưng phải theo lộ trình từng bước và đảm bảo an toàn cho các 

Nam Định: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức tất cả các lễ hội 
đầu năm để tập trung kiểm soát dịch; tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vé
vắc xin ngay tại nhà cho những người chưa được tiêm đủ vắc sức khỏe, 
đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện mà không được tiêm vắc xin; sẵn sàng 
phương án ứng phó các tình huống dịch bệnh trong trường học.

Hải Phòng: Mặc dù số giáo viên, học sinh mắc COVID 19 tăng cao sau Tết 
Nguyên đán, song Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu quan điểm chỉ đạo của ngành 
là nhà trường luôn sẵn sàng mở cửa đón các em đến trường dù chỉ có một học sinh.

Nghệ An: Để giảm quá tải ở bệnh viện điều trị tuyến trên, các cơ quan chức 
năng yêu cầu các địa phương, người dân phải thực hiện nghiêm việc phân tầng bệnh 
nhân và thực hiện điều trị tại nhà, theo tuyến, đúng quy định.


